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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ LAI CHÂU
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn- Lớp 8
Ngày thi: 20/01/2024
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



ĐỀ BÀI

(Đề bài gồm 02 câu)

Câu 1: (8,0 điểm). 
Lấy tựa đề: “Vô cảm-cái chết từ trong tâm hồn”, em hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 đến 600 chữ) nêu suy nghĩ của em về bệnh vô cảm trong xã hội hiện đại.
Câu 2: (12,0 điểm).
Có người cho rằng: “Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân cho chân lí giản dị của mọi thời”.
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua một hoặc một vài truyện ngắn đã được học và đọc hãy làm sáng tỏ điều đó.

---------------------------------Hết---------------------------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:............................................SBD:....................................

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

	HƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 8



	Câu

Nội dung

Điểm

1

(8,0 điểm)

1. Hình thức: 
- Học sinh viết được bài văn nghị luận xã hội (khoảng 400 đến 600 chữ).
- Đảm bảo bố cục, lập luận chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa lí lẽ và dẫn chứng; liên kết chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng, không mắc lỗi chính tả về dùng từ, đặt câu.
0,5

2. Nội dung: 

Học sinh nêu được những suy nghĩ, quan điểm của bản thân một cách thuyết phục thấu đáo và có thể trình bày theo ý nghĩ chủ quan nhưng cần đảm bảo được các nội dung cơ bản sau: 
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: bệnh vô cảm trong xã hội hiện đại.
0,5
* Giải thích: 
+ Vô cảm: là không có cảm giác, không có tình cảm, không xúc động trước một sự vật, hiện tượng, một vấn đề trong đời sống. 
0,5
+ Bệnh vô cảm:  là hội chứng trơ lì cảm xúc, là căn bệnh của những người không có tình yêu thương, sống dửng dưng trước nỗi đau khổ, bất hạnh của con người, xã hội, nhân loại.
0,5
* Trình bày ý kiến phê phán của người viết, nêu rõ lý lẽ và bằng chứng để chứng minh sự phê phán có cơ sở.
4,0
+ Thực trạng
+ Nguyên nhân
+ Hậu quả…
* Đối thoại với những ý kiến khác (giả định) nhằm khẳng định quan điểm của người viết.

1,0
* Khẳng định ý kiến phê phán, rút ra bài học.
1,0
2

(12,0 điểm)

1. Yêu cầu về kỹ năng: 

- Học sinh viết đúng thể loại văn nghị luận. 

- Vận dụng tốt các kỹ năng nghị luận văn học.

- Bố cục rõ ràng mạch lạc, kết cấu logic, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể.

- Giữa các phần, các đoạn có sự liên kết, logic.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt…

2. Yêu cầu về kiến thức:

- Đề yêu cầu làm sáng tỏ ý kiến về nhận định:“Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân cho chân lí giản dị của mọi thời”. Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua một hoặc một vài truyện ngắn đã được học và đọc hãy làm sáng tỏ điều đó.
- Học sinh có thể diễn đạt bằng những luận điểm khác nhau, sắp xếp các ý khác nhau nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản sau:
1. Mở bài: 

- Giới thiệu vấn đề nghị luận, trích dẫn nhận định.

- Giới hạn qua văn bản sử sụng để làm sáng tỏ nhận định.
1,0
1,0
2. Thân bài: 

LĐ1: Giải thích ý kiến:

- Truyện ngắn hay: là những tác phẩm hài hòa hai giá trị vừa soi bóng thời đại, ghi dấu những vấn đề lớn, cốt lõi của thời đại vừa có ý nghĩa lâu dài, chạm đến những chân lí bình thường, phổ quát, muôn đời.

0,25
- Là chứng tích của một thời: phản ánh chân thực hiện thực thời đại, đặt ra những vấn đề quan trọng, bức thiết của cuộc sống, con người đương thời (bản chất hiện thực, số phận con người, nỗi trăn trở nhân sinh…).

0,25
- Là hiện thân của một chân lí giản dị của mọi thời: tác phẩm đặt ra, chạm tới được những chân lí giản dị – những vấn đề bình dị nhưng đúng đắn, là cốt lõi, bản chất, mang tính quy luật phổ quát, lâu dài của nhân sinh muôn thuở.

0,25
-> Đây là nhận định đúng đắn, sâu sắc, đặt ra yêu cầu tất yếu đối với một tác phẩm có giá trị và sức sống lâu dài. Đặc trưng về đối tượng phản ánh của văn học nói chung, truyện ngắn nói riêng là khám phá, miêu tả, soi bóng thời đại mà nó ra đời: hiện thực cuộc sống, đời sống con người, đặt ra những vấn đề nhân sinh phong phú, phức tạp.
0,25
*Chứng minh:
LĐ2: Chứng tích một thời được thể hiện ở một hoặc một vài truyện ngắn.
Học sinh đưa ra và phân tích dẫn chứng để chứng minh tác phẩm phải phản ánh được bức tranh sâu rộng về hiện thực thời đại, xây dựng được những chân dung nhân vật vừa chân thực vừa điển hình của thời đại, đặt ra được những vấn đề cốt lõi, quan trọng, bức thiết nhất đương thời. “Mỗi trang văn đều soi bóng thời đại mà nó ra đời” (Tô Hoài)

3,0
LĐ3: Chân lí giản dị của mọi thời được phản ánh trong một hoặc một vài truyện ngắn.
Học sinh đưa ra và phân tích dẫn chứng để chứng minh, khi tác phẩm chạm đến được chiều sâu của hiện thực, đặt ra được một hoặc nhiều vấn đề tuy giản dị, bình thường nhưng là bản chất, cốt lõi, có tính quy luật, là chân lí phổ quát muôn đời. Khi đó, tác phẩm là kết quả của sự gắn bó, trăn trở sâu sắc với thời đại và nhân sinh, thực sự có giá trị và sức sống lâu dài.

3,0
LĐ4: Đánh giá chung.
- Đánh giá vấn đề nghị luận.
0,25
- Đánh giá nghệ thuật của các truyện ngắn lựa chọn để chứng minh.
0,25
- So sánh, liên hệ.
0,5
3. Kết bài:
- Khẳng định lại vấn đề nghị luận.
1,0
- Khẳng định sự thành công của các tác giả và tác phẩm.
1,0

	HƯỚNG DẪN CHẤM


Lưu ý: 


 - Điểm bài thi chấm theo thang điểm 20. Điểm từng ý chia lẻ đến 0,25. Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu thành phần và không làm tròn.


- Đây là hướng dẫn chấm mở, thang điểm không quy định chi tiết đối với từng ý nhỏ chỉ nêu mức điểm ở các ý nhất thiết phải có.


- Chỉ chấm điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.


- Khuyến khích những bài viết có sáng tạo, những bài viết có các ý không giống hướng dẫn chấm nhưng có căn cứ, lí lẽ thuyết phục vẫn chấm điểm tương đương với các ý lớn ở phần hướng dẫn trên (tùy vào ý học sinh viết thuộc ý lớn nào phần hướng dẫn chấm).


- Không chấm điểm đối với những bài chỉ nêu chung chung.


- Trừ điểm những bài không đảm bảo yêu cầu về kĩ năng.
--------------------------Hết-------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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